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I

1 Nguyễn Hữu Phúc 6/1/1978

Chủ tịch 

UBND 

phường

Kỹ sư 

quản lý 

đất đai, 

Cử nhân 

Luật, Thạc 

sĩ Nông 

nghiệp 

Chuyên 

viên 

chính

01.002 5 5.76 01/4/2023 6 6.1 9T 01/07/2025

1. Tập thể: Bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng đã có thành tích xuất sắc 

trong tham mưu, tổ chức thực hiện công tác thu ngân sách năm 2025 (Quyết định 

số 72/QĐ-UBND ngày 09/01/2026 của UBND thành phố Hải Phòng).

2. Cá nhân: 

+ Bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng đã có thành tích xuất sắc trong tổ 

chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”năm 2025 (Quyết định số 

2967/QĐ-UBND ngày 25/7/2025 của UBND thành phố Hải Phòng);

+ Bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng đã có thành tích xuất sắc trong tham 

mưu, tổ chức thực hiện công tác thu ngân sách năm 2025 (Quyết định số 72/QĐ-

UBND ngày 09/01/2026 của UBND thành phố Hải Phòng).

2 Đàm Minh Khôi 1/3/1974

Giám đốc 

Trung 

tâm Dịch 

vụ sự 

nghiệp 

công

Thạc sĩ 

Quản lý 

Kinh tế

Chuyên 

viên
01.003 5 3,66 01/12/2023 6 3,99 6T 01/6/2026

1. Tập thể:

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công Phường Lê Thanh Nghị được UBND thành phố 

Hải Phòng tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2025 (Quyết định số 

125/QĐ-UBND ngày 13/01/2026 của UBND thành phố Hải Phòng).

2. Cá nhân

UBND thành phố Hải Dương tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2024 

(Quyết định số 5119/QĐ-UBND ngày 27/12/2024 của UBND thành phố Hải 

Dương)

DIỆN BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY QUẢN LÝ

Đơn vị đề nghị nâng 

lương trước thời hạn

Thời điểm 

tính nâng 

bậc lương 

lần sau

Thành tíchSTT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Chức vụ, 

chức 

danh

Trình độ 

chuyên 

môn

UBND PHƯỜNG LÊ THANH NGHỊ

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN NĂM 2026
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Đơn vị đề nghị nâng 

lương trước thời hạn

Thời điểm 

tính nâng 

bậc lương 

lần sau

Thành tíchSTT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Chức vụ, 

chức 

danh

Trình độ 

chuyên 

môn

Ngạch/C

hức danh 

nghề 

nghiệp

Mã số ngạch 

( Hạng chức 

CDNN )

Lương đang hưởng

II

3 Nguyễn Anh Khương 15/02/1977

Chuyên 

viên 

Trung 

tâm Phục 

vụ hành 

chính 

công

Cử nhân 

Luật

Chuyên 

viên
01.003 6 3,99 01/6/2023 7 4,32 9T

02 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (năm 2023, 2024) (Quyết định 

số 5106/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 và Quyết định số 5119/QĐ-UBND ngày 

27/12/2024 của UBND thành phố Hải Dương).

4 Bùi Thị Thúy 04/01/1987

Chuyên 

viên Văn 

phòng 

HĐND 

và 

UBND 

phường

Cử nhân 

Luật, Thạc 

sĩ Luật

Chuyên 

viên
01.003 5 3,66 15/7/2023 6 3,99 9T 15/10/2025

+ Bằng khen của UBND tỉnh Hải Dương về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân 

có thành tích xuất sắc thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh năm 2021 (Quyết định số 

4017/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Hải Dương)

+ Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc khen thưởng đối với tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề “Kỷ cương, 

trách nhiệm, sáng tạo, bứt phá, hoán thành xuất sắc nhiệm vụ” (Quyết định số 

2583/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp);

DIỆN UBND PHƯỜNG QUẢN LÝ



Bậc 

lương 

Hệ số 

lương 

Thời gian 

hưởng
Bậc lương 

Hệ số 

lương 

Thời gian 

hưởng

I

1 Lê Công Tĩnh

Phó Trương ban Ban Kinh 

tế Ngân sách, HĐND 

phường

01.003 7 4.32 1/2/2023 8 4.65 1/2/2026

2 Vũ Thị Chi
Hiệu trưởng Trường MN 

Thanh Bình
V.07.02.24 2 4.34 1/2/2023 3 4.68 1/2/2026

3 Nguyễn Thị Hòa
Phó Hiệu trưởng Trường 

MN Lê Thanh Nghị
V.07.02.24 2 4.34 1/12/2022 3 4.68 1/12/2025

4 Đinh Thị Hiền
Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học Đặng Quốc Chinh
V.07.03.28 2 5.02 1/2/2023 3 5.36 1/2/2026

5 Vương Thị Viễn
Phó Hiệu trưởng Trường 

MN Hoa Sứ
V.07.02.24 1 4 1/8/2022 2 4.34 1/2/2026

Bị kéo dài thời gian nâng bậc lương 

thường xuyên 6 tháng do thi hành 

kỷ luật (hình thức cảnh cáo) tại 

Quyết định số 1329/QĐ-UBND 

ngày 20/3/2025 của UBND TP Hải 

Dương

II

1 Nguyễn Đức Dương
Chuyên viên phòng Kinh tế, 

Hạ tầng và Đô thị
01.003 2 2.67 1/2/2023 3 3 1/2/2026

2 Vũ Thị Phương Dung
Chuyên viên phòng Văn 

hóa - Xã hội
01.003 7 4.32 1/4/2023 8 4.65 1/4/2026

3 Nguyễn Thị Hương Nga
Giáo viên trường THCS 

Bình Minh
V.07.04.30 1 4.4 1/3/2023 2 4.74 1/3/2026

Ghi chú

DIỆN BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY QUẢN LÝ

DIỆN UBND PHƯỜNG QUẢN LÝ

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NÂNG LƯƠNG THƯỜNG XUYÊN 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2026

Lương hiện hưởng Đề nghị lương mới

UBND PHƯỜNG LÊ THANH NGHỊ

STT Họ và tên Chức vụ

Mã số 

ngạch/hạng 

CDNN
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